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[bookmark: _GoBack]TIẾT 28 + 29 + 30: ÔN TẬP GÓC Ở VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực 
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
NL tư duy và lập luận toán học; NL giao tiếp toán học; NL giải quyết vấn đề toán học; NL mô hình hoá toán học.
- Phân biệt được hai góc kề nhau, hai góc bù nhau, hai góc kề bù hay hai góc đối đỉnh; lí giải được trường hợp nào thì hai góc kề nhau, hai góc bị kề bù, hai góc đối đỉnh, còn trường hợp nào không phải hai góc kề nhau, hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh; ... là cơ hội để HS hình thành N. lập luận toán học.
- Chuyển đổi ngôn ngữ, từ ngôn ngữ thông thường sang đọc (nói), vi góc kề nhau, hai góc bù nhau, hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh, ... là cơ hội để HS  hình thành NL giao tiếp toán học.
-Chỉ ra một vài vật thể có trong thực tiễn có dạng hai góc kề nhau, hai góc bù, hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh, ... là cơ hội để HS hình thành NL mô hình hoá toán
- Tính được số đo góc chưa biết, dựa vào hai góc kề nhau, hai góc kề bù,... là cơ hội để HS hình thành NL giải quyết vấn đề toán học.
2. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên 
- SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, đồ dùng dạy học.
2. Học sinh 
SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm, ôn tập lại kiến thức về góc, số đo góc; đọc trước nội dung bài mới. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Hoạt động Khởi động
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
NV1: Thế nào là hai góc kề nhau, hai góc bù nhau và hai góc kề bù?
NV2: Thế nào là hai góc đối đỉnh?
NV3: Thế nào là tia phân giác của một góc?

- Hoạt động cá nhân trả lời.

NV1, NV2, NV3: HS đứng tại chỗ phát biểu
- GV cho HS khác nhận xét câu trả lời và chốt lại kiến thức.
- GV yêu cầu HS ghi chép kiến thức vào vở
	
I. Nhắc lại lý thuyết.
- Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm khác phía nhau đối với đường thẳng chứa cạnh chung đó.

- Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 
- Hai góc có một cạnh chung, hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau được gọi là hai góc kề bù.

- Hai góc kề bù có tổng bằng 
Hai gócđối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của đỉnh này là tia đối của một cạnh của góc kia.


2.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	- GV cho HS đọc đề bài 1.
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài.
- HS đọc đề bài, vận dụng kiến thức đã học để giải toán
1HS lên bảng vẽ hình
HS đứng tại chỗ trả lời ý a
HS lên bảng giải ý b

- HS lên bảnglàm bài và các HS khác quan sát, nhận xét, xem lại bài trong vở.

- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.
	
Bài 1:Cho góc xOz và tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz tia Ot nằm giữa hai tia Oy và Oz. Cho biết
a) Kể tên các góc kề nhau.

b) Tính số đo góc 
KQ:




a) Các góc kề nhau là góc  và góc , góc  và góc 

b) Ta có tia Ot nằm giữa hai tia Oy và Oz nên   

Do đó 

Ta có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên 

Do đó 

	
- GV cho HS đọc đề bài bài 2.
Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán cá nhân
- HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh.
- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân và thảo luận cặp đôi theo bàn để trả lời câu hỏi .	
- HS hoạt động cá nhân,hs lên bảng trình bày, 

- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.

	


Bài 2:Cho góc AOB có số đo bằng 70°. Vẽ tia OM ở trong góc đó sao cho Tính số đo các góc  và góc . 
Giải
[image: ]


Tia  nằm giữa hai tia  nên



Mặt khác  nên


; .


	- GV cho HS đọc đề bài bài 3.
Yêu cầu:
- HS thực hiện giải theo dãy bàn, nêu phương pháp giải của từng bài toán
- HS đọc đề bài, làm bài theo nhóm bàn và thảo luận tìm phương pháp giải phù hợp.

- Đại diện các nhóm bàn báo cáo kết quả và cách giải.

- GV cho HS nhận xét bài làm của bạn và phương pháp vẽ hình của bài toán.
	
Bài 3: Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Vẽ tia Oz sao cho. 

Tính hiệu 
Giải

Ta có (kề bù)

Mà 

Nên 

Do đó 
[image: ]

	- GV cho HS đọc đề bài bài 4.
Yêu cầu:
- HS thực hiện nhóm giải toán
- Nêu phương pháp giải.
- HS đọc đề bài, hoạt động nhóm giải toán
- 4 đại diện lên bảng trình bày kết quả.
- HS nêu cách thực hiện
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.

	

Bài 4:Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ các tia Oy, Oz sao cho. Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oy. 

Chứng tỏ rằng .
[image: SNAGHTML6de4f3]
Giải:






Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia  có  nên tia  nằm hai tia  và 


Do đó  Suy ra 



Hai góc  và  kề bù nên 



Hai góc và  kề bù nên 

Ta có 



Vậy 

	- GV cho HS đọc đề bài bài 5.
Yêu cầu:
- HS thực hiện cá nhân
- Nêu phương pháp giải.

- HS nhắc lại hai góc phụ nhau: Có tổng bằng 
- HS đọc đề bài, hoạt động cá nhân

-HS báo cáo cá nhân tại chỗ

- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập
	Bài 5: Cho biết hai góc A và M phụ nhau ; hai góc B và M bù nhau. Hãy so sánh góc A với góc B. 

Giải:




Hai góc và  phụ nhau nên      (1)



Hai góc và  phụ nhau nên    (2)

[image: ]Từ (1) và (2) suy ra 


3.Hoạt động vận dụng
GV yêu cầu HS làm các bài tập sau

Bài 1: Cho biết a//b và 
a) Viết tên một cặp góc đồng vị khác và nói rõ số đo các góc
b) Viết tên một cặp góc so le trong và nói rõ số đo mỗi góc
c) Viết tên một cặp góc trong cùng phía và nói rõ số đo mỗi góc
d) Viết tên một cặp góc ngoài cùng phía và nói rõ số đo mỗi góc
Bài 2: Các khẳng định sau đúng hay sai:
a) Đường thẳng a//b nếu a, b cắt đường thẳng d mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau
b) Đường thẳng a//b nếu a, b cắt đường thẳng d mà trong các góc tạo thành có một cặp góc ngoài cùng phía  bù nhau
c) Đường thẳng a//b nếu a, b cắt đường thẳng d mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau
Bài 3: Cho hình vẽ (hình a)
            				Hình a                     Hình b
[image: ][image: ]
a) Đường thẳng a có song song với đường thẳng b không? Vì sao/
b) Tính số đo góc x? giải thích vì sao tính được

Bài 4: Tính các góc  trong hình vẽ (hình b) ? Giải thích?  Nêu cách tính ?
Bài 5: Quan sát các hình vẽ h4.1, h4.2, h4.3 và trả lời các đường thẳng nào song song với nhau.
[image: ]                 

Đáp án: H4.1: a //b; 	H4.2: xy; 		H4.3: n // p; 		H4.4: a//b

[image: ]Bài 6: Cho hình vẽ, trong đó , Ot là tia phân giác của góc AOB. Hỏi các tia Ax, Ot và By có song song với nhau không? Vì sao?

Đáp án: Ô1 =Ô2 = 350  Ax // Ot;  Ô2 + =1800  Ot //By
[image: ]Bài 7: Cho góc xOy có số đo bằng 350. Trên tia Ox lấy điểm A, kẻ tia Az nằm trong góc xOy và Az // Oy. Gọi Ou, Av theo thứ tự là các tia phân giác của các góc xOy và xAz.
a) Tính số đo góc OAz.
b) Chứng tỏ Ou // Av.
Hướng dẫn: 

a) 

b)  Ou // Av. 



[image: ]Bài 8: Trên đường thẳng xy theo thứ tự lấy ba điểm A, B, C không trùng nhau. Trên nửa mặt phẳng có bờ là xy dựng các tia Aa, Bb sao cho  và . Trên nửa mặt phẳng có bờ là xy không chứa tia Aa ta dựng tia Cc sao cho . Chứng tỏ rằng ba đường thẳng chứa ba tia Aa, Bb, Cc đôi một song song với nhau.
	Hướng dẫn: 

	  Aa // Bb. 

	(vị trí so le ngoài)  Bb // Cc 
	 Aa // Cc. 
	Vậy ba đường thẳng chứa ba tia Aa, Bb, Cc đôi một song song với nhau.

Bài 9: Cho hình vẽ d // d’// d’’;  . 


Tính   
Hướng dẫn:

(đồng vị tạo bởi d’// d’’)

(kề bù)
Bài 10: Cho hình vẽ sau :       

                                                                                                


Trên hình trên cho biết  a// b     . Tính 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Yêu cầu HS nắm vững kiến thức đã học trong buổi ôn tập.
- Ghi nhớ dạng và phương pháp giải các dạng toán đã học.
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